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	Các thể (trạng thái) của chất (5 tiết)- Oxygen và không khí (3tiết)
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ
	
Nội dung
	
Mức độ
	

Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
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	1. Mở đầu
- Giới thiệu về Khoa học tự nhiên. Các lĩnh vực chủ yếu của KHTN
- Giới thiệu một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong phòng thực hành
	Nhận biết

	- Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
– Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống. 
– Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi học tập môn Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, ...).
– Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
– Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.
	C1,2,3
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	Thông hiểu

	– Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.
– Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống. 
– Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
– Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.
	
	
	
	
	
	
	
	C15,16
	
	
	
	

	2. . Các thể (trạng thái) của chất. Oxygen (oxi) và không khí (7 tiết
	 Nhận biết

	- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).
– Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
– Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
– Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
- Nêu được một số biện pháp để bảo vệ môi trường không khí.

	C4,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	- Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được khối lượng, thể tích, thời gian, nhiệt độ, trong một số trường hợp đơn giản.
- Nhận ra được vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh trong thực tiễn.
-Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
– Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
– Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
– Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.

	
	
	
	
	C14
	
	
	C17,18,
19,20
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	-Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng (chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ).
– Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
– Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C23

	3) Các phép đo (10 tiết)
	 Nhận biết

	Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài, khối lượng, thể tích, thời gian, cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius của một vật.
- Nêu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được chiều dài, khối lượng, thể tích, thời gian, nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.
- Trình bày được được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được chiều dài trong một số trường hợp đơn giản.
- Phát biểu được: Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.
- Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
	C6,7
8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng (chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ).
- Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được khối lượng, thể tích, thời gian, nhiệt độ, trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	
	
	
	
	C21,22
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	 Xác định được giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước, cân, nhiệt kế, bình chia độ
- Dùng thước để chỉ ra một số thao tác sai khi đo chiều dài và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
- Đo được chiều dài của một vật bằng thước (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).
- Dùng cân để chỉ ra một số thao tác sai khi đo khối lượng và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
- Đo được khối lượng của một vật bằng cân (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).
- Dùng đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo thời gian và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
- Đo được thời gian bằng đồng hồ (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).
- Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).
- Dùng bình chia độ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo thể tích và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
- Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).
- Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn (như hòn đá, đinh ốc...)
- Thiết kế được phương án đo đường kính của ống trụ (ống nước, vòi máy nước), đường kính các trục hay các viên bi,..
- Thiết lập được biểu thức quy đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ Fahrenheit, Kelvin và ngược lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C24

	4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng (8 tiết)
	Nhận biết

	– Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	C10,11,
12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu

	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:
+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);
+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;
+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);
+ Một số lương thực – thực phẩm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng

	– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 C25
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	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN- LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút



I. TRẮC NGHIỆM 
[bookmark: _Hlk212328880]*Dạng nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Những người chuyên nghiên cứu về khoa học tự nhiên được gọi là?
A. Nhà thiết kế.	B. Nhà khoa học.           C. Kỹ sư. 	     D.Nhiếp ảnh gia.
Câu 2. Hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên?
A. Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất.
B. Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên.
C. Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác.
D. Trồng cây gây rừng. 
Câu 3: Khoa học tự nhiên gồm bao nhiêu lĩnh vực chủ yếu?
A. 2                 B. 3                 C. 4                     D. 5
Câu 4. Dụng cụ dùng để đo độ dài là:      
A. Cân.                 	B. Bình chia độ.      C. Lực kế.          D. Thước cuộn.   
Câu 5. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp ở nước ta là:
A. mét (m).             B. kilôgam (kg).         C. niutơn (N).     D. kilômet (km).
Câu 6. Sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng được gọi là sự:
A. nóng chảy.                B. bay hơi.            C. ngưng tụ.         D. đông đặc.
Câu 7. Sự nóng chảy là sự chuyển thể từ:
A. thể rắn sang thể lỏng của chất.        B. thể lỏng sang thể rắn của chất.
C.  từ thể lỏng sang thể khí của chất.   D. từ thể khí sang thể lỏng của chất. 
Câu 8. Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào?
A. Nóng chảy và bay hơi.           B. Nóng chảy và đông đặc. 
C. Bay hơi và đông đặc.             D. Bay hơi và ngưng tụ.
Câu 9: Sương đọng trên lá cây diễn ra quá trình chuyển thể nào?
A. Sự nóng chảy.      B. Sự bay hơi.      C. Sự đông đặc.       D. Sự ngưng tụ.
Câu 10: Vật thể nào sau đây được xem là nguyên liệu?
A. Thủy tinh.                  B. Xăng.          C. Đá vôi.       D. Gốm. 
Câu 11: Nhiên liệu tồn tại ở các trạng thái:
A. rắn, khí              B. khí, lỏng      C. lỏng, rắn.           D. Rắn, lỏng, khí
Câu 12: Cây trồng nào sau đây được coi là cây lương thực?
A. Lúa.                B. Mía.           C. Dừa.                D. Thốt nốt.       
*Dạng đúng/sai(2 điểm)
Câu 13: Hãy cho biết các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai.
a. Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quá trình và các thuộc tính cơ bản về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên. 
b. Khoa học tự nhiên chỉ có vai trò trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà không có ứng dụng trong đời sống hằng ngày. 
c. Khi đo chiều dài bằng thước, cần đặt mắt nhìn thẳng vào vạch chia trên thước để tránh sai số. 
d. Kính hiển vi quang học được sử dụng để quan sát các vật có kích thước nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, có độ phóng đại lớn hơn kính lúp.
Câu 14: Hãy cho biết các phát biểu sau đây là Đúng hay Sai.
a. Ước lượng giúp chúng ta chọn được dụng cụ đo có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
b. Nếu không ước lượng trước khi đo chiều dài một vật, ta có thể dùng thước quá ngắn hoặc quá dài, gây khó khăn hoặc sai số trong phép đo.
c. Ước lượng chỉ mang tính chủ quan và không có giá trị trong khoa học. 
d. Ước lượng nhiệt độ một vật có thể giúp ta tránh được những nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp với vật quá nóng hoặc quá lạnh.
*Dạng câu trả lời ngắn(2 điểm)
Câu 15: Một vật được coi là vật sống nếu có ít nhất bao nhiêu đặc điểm đặc trưng của sự sống (trao đổi chất, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản)? 
Câu 16: Khi vào phòng thực hành, có bao nhiêu quy tắc an toàn cơ bản mà học sinh cần tuân thủ ngay từ đầu để tránh các rủi ro?
Câu 17: Chất có mấy thể cơ bản được trình bày trong chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6?
Câu 18: Có bao nhiêu quá trình chuyển thể chính được đề cập đến ở chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6?
Câu 19: Trong thực tiễn, không khí bị ô nhiễm có mấy biểu hiện cơ bản dễ nhận biết được trình bày trong chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6?
Câu 20: Có bao nhiêu loại nguồn gây ô nhiễm không khí chính mà học sinh cần biết ở lớp 6, được chia thành nguồn tự nhiên và nguồn do con người?
Câu 21: Khi đo khối lượng bằng cân đồng hồ, có bao nhiêu thao tác sai cơ bản mà học sinh cần tránh để đảm bảo kết quả đo chính xác?
Câu 22: Khi đo chiều dài bằng thước, có ít nhất bao nhiêu thao tác sai cơ bản liên quan đến vị trí đặt mắt và vật cần đo?
II. TỰ LUẬN( 3 điểm)
Câu 23 (1,0 điểm) : Gia đình bạn An đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho em trai. Mẹ An dặn An ra chợ mua một túi đá lạnh để ướp nước ngọt. An ra đến chợ thì thấy có hai loại đá: một loại đá viên nhỏ và một loại đá tảng lớn. An cần mua đá để giữ lạnh nước ngọt càng lâu càng tốt trong điều kiện nhiệt độ phòng.
Dựa vào kiến thức về sự chuyển thể của chất và đặc điểm của các thể rắn, lỏng, khí, em hãy tư vấn cho An nên chọn loại đá nào để giữ lạnh nước ngọt được lâu hơn? Giải thích vì sao.
Câu 24 (1,0 điểm): Cho dụng cụ đo trong hình vẽ dưới đây: Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của dụng cụ trong hình?
[image: Giải bài tập SBT Vật lý lớp 6 bài 1: Đo độ dài]
Câu 25 (1,0 điểm): Từ năm 2003, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush đã quyết định đầu tư cho một nguồn năng lượng mới là hydrogen, và các hãng xe hơi hàng đầu thế giới đã lên kế hoặch  nạp hydrogen vào ô tô để thay thế các loại xăng dầu thông thường để góp phần bảo vệ môi trường. Em hãy giải thích tại sao hydrogen lại được coi là nguồn nhiên liệu sạch?
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I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
*Dạng nhiều lựa chọn
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	B
	D
	C
	D
	A


*Dạng đúng/sai
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,10 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,00 điểm.
	Câu 13
	Câu 14

	a
	Đ
	a
	Đ

	b
	S
	b
	Đ

	c
	Đ
	c
	S

	d
	Đ
	d
	Đ


*Dạng câu trả lới ngắn
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

	Câu 15
	3
	Câu 19
	4

	Câu 16
	8
	Câu 20
	2

	Câu 17
	3
	Câu 21
	4

	Câu 18
	5
	Câu 22
	3



II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	

23
(1,0 điểm)
	-An nên chọn loại đá tảng lớn để giữ lạnh nước ngọt được lâu hơn.
-Đá viên nhỏ có tổng diện tích bề mặt lớn hơn nhiều so với đá tảng có cùng khối lượng. Do đó, đá viên nhỏ sẽ hấp thụ nhiệt từ môi trường và nóng chảy nhanh hơn, khiến nước ngọt bị lạnh trong thời gian ngắn hơn.Ngược lại, đá tảng lớn có diện tích bề mặt tiếp xúc nhỏ hơn, làm chậm quá trình hấp thụ nhiệt và nóng chảy. Nhờ vậy, đá tảng sẽ tồn tại ở thể rắn lâu hơn, giữ cho nước ngọt được lạnh trong thời gian dài hơn.
	0,5
0,5


	24 
(1,0 điểm)
	-Giới hạn đo: 100cm   
-ĐCNN: 0,5 cm            
	0,5
0,5

	
25
(1,0 điểm)
	-Hydrogen là một loại khí có nhiệt cháy cao nhất trong tất cả các loại nhiên liệu trong thiên nhiên, đã được sử dụng làm nhiên liệu phóng các tàu vũ trụ. Đặc điểm quan trọng của hydro là trong phân tử không chứa bất cứ nguyên tố hóa học nào khác, như cacbon (C), lưu huỳnh (S), nitơ (N) nên sản phẩm cháy của chúng chỉ là nước (H2O), được gọi là nhiên liệu sạch lý tưởng. Hydrogen là  nguồn năng lượng vô tận và thân thiện với môi trường.
	1,0




	BAN THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA


	           GIÁO VIÊN
[image: ]
      Chu Thị Duyên

	              TỔ TRƯỞNG
[image: ]
                    Đoàn Thị Huế
	         BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT

[image: ]













































image1.png




image2.png
2

U




image3.png




image4.jpeg
99

Hinh 1-2.1




image5.png





           MA TR Ậ N Đ Ề   KI Ể M TRA Đ Ị NH KÌ  

        TT      Chủ   đề/Chương      Nội   dung/đơn  v ị   kiến   thức    Mức   độ   đánh   giá    Tổng  Tỉ   lệ   %   điểm  

TNKQ  Tự   luận    

Nhiều   lựa   chọn  “Đúng   –   Sai”  Trả   lời   ngắn   

Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng   

1  M ở   đ ầ u (7  ti ế t)  M ở   đ ầ u  3   0.75    1   1,0     2   0,5      4  2   22,5%  

2  Các th ể   (tr ạ ng thái)  c ủ a ch ấ t  (5  ti ế t) -   Oxygen  và không khí   (3ti ế t)  -   Sự đa dạng  của chất   -   Tính chất và  sự chuyển thể  của chất   -   Oxygen và  không khí  2   0,5        4   1,0     1   1,0  2  4  1  25%  

3  Các phép đo   ( 10   ti ế t)  -   Đo chi ề u dài,  kh ố i lư ợ ng và  th ờ i gian   -   Đo nhi ệ t đ ộ  4   1,0     1   1,0        1   1,0  4  1  1  30%  
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